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1. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
1.1 Biết
Câu 1. Có các nhận định sau đây về biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng
(1) Nâng cao ý thức bảo vệ rừng
(2) Trồng cây
(3) Ngăn chặn các hành vi làm hàng rào bảo vệ tài nguyên rừng
(4) Phòng cháy, chữa cháy rừng
(5) Xây dựng và bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên
(6) Chính sách và luật bảo vệ, phát triển rừng
	Các nhận định đúng là:
A. (1), (2), (3), (4), (5), (6)
B. (1), (3), (4), (5), (6)
C. (1), (2), (4), (5), (6)
D. (1), (2), (3), (5), (6)
Câu 2. Bảo vệ tài nguyên rừng cần tập trung vào một số hoạt động chính sau:
(1) Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.
(2) Mở rộng diện tích trồng cỏ trong chăn nuôi
(3) Duy trì và củng cố hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
(4) Tổ chức tuyên truyền về vai trò, giá trị của rừng
(5) Ngặn chặn các hành vi làm suy thoái tài nguyên rừng.
A. (1), (2), (3), (4), (5)
B. (2), (3), (4), (5)
C. (1), (3), (4), (5)
D. (1), (2), (4), (5)
Câu 3. Xây dựng các bản tin, biển tuyên truyền về lợi ích của rừng, ý nghĩa của bảo vệ rừng ở nơi công cộng, hành lang đường đi là biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng nào ?
A. Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.
B. Ngặn chặn các hành vi làm suy thoái tài nguyên rừng.
C. Xây dựng và bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên.
D. Chính sách và luật bảo vệ, phát triển rừng.
Câu 4. Đâu là biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng
A. Trồng cây xanh ở khu vực đô thị
B. Đốt nương làm rẫy
C. Chăn thả gia súc
D. Chặt phá rừng, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép
Câu 5. Đâu là việc làm ngăn chặn các hành vi làm suy thoái tài nguyên rừng:
A. Phòng trừ sinh vật gây hại rừng
B. Sống du canh, du cư
C. Khai thác tài nguyên khoáng sản trong rừng trái phép
D. Buôn bán động vật quý hiếm
Câu 6. Một trong những đặc điểm của phương thức khai thác trắng là:
A. Chặt toàn bộ cây rừng ở một khu vực nhất định trong một mùa khai thác (dưới 1 năm).
B. Chặt toàn bộ cây rừng ở một khu vực nhất định (khoảnh chặt), quá trình chặt được thực hiện trong nhiều mùa khai thác (từ 3 đến 4 mùa) với thời gian khai thác kéo dài.
C. Chặt các cây đã thành thục, giữ lại những cây còn non, cây có phẩm chất tốt và sức sống mạnh; không hạn chế thời gian, số lần khai thác
D. Chặt ngẫu nhiên cây người khai thác yêu thích. 
Câu 7. Một trong những đặc điểm của phương thức khai thác dần là:
A. Chặt toàn bộ cây rừng ở một khu vực nhất định trong một mùa khai thác (dưới 1 năm).
B. Chặt toàn bộ cây rừng ở một khu vực nhất định (khoảnh chặt), quá trình chặt được thực hiện trong nhiều mùa khai thác (từ 3 đến 4 mùa) với thời gian khai thác kéo dài.
C. Chặt các cây đã thành thục, giữ lại những cây còn non, cây có phẩm chất tốt và sức sống mạnh; không hạn chế thời gian, số lần khai thác
D. Chặt ngẫu nhiên cây người khai thác yêu thích.
Câu 8. Một trong những đặc điểm của phương thức khai thác chọn là:
A. Chặt toàn bộ cây rừng ở một khu vực nhất định trong một mùa khai thác (dưới 1 năm).
B. Chặt toàn bộ cây rừng ở một khu vực nhất định (khoảnh chặt), quá trình chặt được thực hiện trong nhiều mùa khai thác (từ 3 đến 4 mùa) với thời gian khai thác kéo dài.
C. Chặt các cây đã thành thục, giữ lại những cây còn non, cây có phẩm chất tốt và sức sống mạnh; không hạn chế thời gian, số lần khai thác
D. Chặt ngẫu nhiên cây người khai thác yêu thích.
Câu 9. Khoảng thời gian chặt hạ cho khai thác dần kéo dài bao lâu?
A. Trong 1 cấp tuổi cây (5- 10 năm).
B. Không giới hạn thời gian.
C. Dưới 1 năm.
D. Dưới 6 tháng.
Câu 10. Khoảng thời gian chặt hạ cho khai thác chọn kéo dài bao lâu?
A. Trong 1 cấp tuổi cây (5- 10 năm).
B. Không giới hạn thời gian.
C. Dưới 1 năm.
D. 3- 4 năm.
Câu 11. Một trong những đặc điểm của khai thác dần là:
A. Mặt đất rừng luôn có cây che phủ và được bảo vệ có hiệu quả hơn so với chặt trắng.
B. Mặt đất rừng bị phơi trống hoàn toàn sau khai hác .
C. Không có thời kì tái sinh rừng rõ ràng.
D. Rừng duy trì được cấu trúc nhiều tầng, hoàn cảnh rừng ít bị xáo trộn sau khai thác.
Câu 12. Một trong những đặc điểm của phương thức khai thác trắng là:
A. Quá trình tái sinh rừng được tiến hành song song với quá trình chặt.
B. Mặt đất rừng luôn có cây che phủ.
C. Hoàn cảnh rừng sau khai thác thay đổi mạnh, đất rừng bị phơi trống hoàn toàn.
D. Rừng duy trì được cấu trúc nhiều tầng sau khai thác trắng.

1.2 Thông hiểu
Câu 1. Một trong những biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng là:
A. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lí, bảo vệ và phát triển rừng.
B. Tăng cường tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng.
C. Thu hẹp diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên để xây dựng các khu nghĩ dưỡng.
D. Chăn thả gia súc tự do trong hệ sinh thái rừng đặc dụng.
Câu 2. Có các nhận định sau đây về nguyên nhân chủ yếu gây suy thoái tài nguyên rừng
(1) Khai thác gỗ 
(2) Trồng rừng trên những khu vực đất trống, đồi trọc 
(3) Chăn thả gia súc
(4) Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản 
(5) Cháy rừng
(6) Giao đất, giao rừng cho chủ rừng 
	Các nhận định đúng là:
A. (1), (3), (4), (5)
B. (3), (4), (5)
C. (1), (3), (4), (5)
D. (1), (2), (4), (5)
Câu 3. Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của khai thác tài nguyên rừng bền vừng?
A. Nâng cao khả năng chống xói mòn của rừng.
B. Đảm bảo thực hiện các biện pháp tái sinh rừng và trồng lại rùng sau khai thác.
C. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật đối với khai thác các loài động. đực vật rừng quý, hiếm
D. Áp dụng kỹ thuật khai thác phù hợp nhằm hạn chế tác động xấu tới môi trường rừng và đa dạng sinh học, duy trì được chức năng phòng hộ của rừng.
Câu 4.  Vì sao cần quan tâm nâng cao ý thức về bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng ?
A. Có truyền thống sống phụ thuộc vào rừng: thức ăn, nước uống, thuốc men, xây dựng...
B. Đa số đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng có ý thức cao về bảo vệ rừng
C. Họ biết cách phòng cháy chữa cháy hiệu quả.
D. Họ có khả năng bảo vệ động vật quý hiếm hiệu quả cao
Câu 5. Phương thức khai thác tài nguyên rừng nào rừng tự phục hồi nhờ sự tái sinh tự nhiên của cây rừng.?
A. Khai thác trắng
B. Khai thác dần, Khai thác chọn
C. Khai thác trắng, Khai thác dần
D. Khai thác trắng, Khai thác chọn
Câu 6. Phương thức khai thác tài nguyên rừng nào rừng cần phải tiến hành trồng rừng.?
A. Khai thác trắng
B. Khai thác dần, Khai thác chọn
C. Khai thác trắng, Khai thác dần
D. Khai thác trắng, Khai thác chọn
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm khai thác chọn ?
A. Không có thời kì tái sinh rừng rõ ràng.
B. Do chỉ chặt đi những cây thành thục đã đạt tới một kích cỡ nhất định nên rừng duy trì được cấu trúc nhiều tầng.
C. Hoàn cảnh rừng sau khai thác bị biến đổi rõ rệt, tán rừng bị phá vỡ cấu trúc
D. Đất rừng không bị phơi trống nên hạn chế được xói mòn đất, tiểu hoàn cảnh rừng ít bị xáo trộn.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm khai thác dần ?
A. Những cây rừng thành thục được khai thác nhiều lần ( 3 đến 4 lần ) trong giới hạn thời gian một cấp tuổi.
B. Mặt đất rừng luôn có cây che phủ và được bảo vệ có hiệu quả hơn so với chặt trắng.
C. Quá trình tái sinh rừng được tiến hành song song với quá trình khai thác
D. Không có thời kì tái sinh rừng rõ ràng
Câu 9. Nội dung nào sau đây không thuộc biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng cho người dân?
A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
B. lồng ghép tuyên truyền các quy định về bảo vệ rừng trong các buổi họp thôn bản, các lễ hôi truyền thống.
C. khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ.
D. xây dựng các bảng tin, biển tuyên truyền về lợi ích của rừng, ý nghĩa của bảo vệ rừng ở nơi công cộng.
Câu 10. Một trong những đặc điểm của phương thức khai thác chọn là:
A. Hoàn cảnh rừng sau khai thác bị biến đổi rõ rệt, tán rừng bị phá vỡ cấu trúc.
B. Thời kì tái sinh rừng rõ ràng.
c. Đất rừng bị phơi trống hoàn toàn sau khai thác.
D. Đất rừng không bị phơi trống sau khai thác nên hạn chế được xói mòn đất, hoàn cảnh rừng ít bị xáo trộn.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của khai thác trắng?
A. Tái sinh rừng được tiến hành sau khi khai thác xong, thời kì tái sinh rõ ràng.
B. Nơi có độ dốc lớn, lượng mưa cao dễ xảy ra xói mòn nếu tái sinh không thành công.
C. Mặt đất rừng luôn có cây che phủ.
D. Đất rừng bị phơi trống hoàn toàn sau khai thác. 

1.3 Vận dụng
Câu 1. Nội dung nào sau đây không thuộc biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ?
A. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng
B. Mở rộng trồng cây ăn quả trên đất rừng.
C. Duy trì hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
D. Tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không thuộc biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng ?
A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
B. Lồng ghép tuyên truyền các quy định về bảo vệ rừng trong các buổi họp thôn, Min, các lễ hội truyền thống 
C. Khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ.
D. Khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ.
Câu 3. Phương pháp khai thác tài nguyên rừng nào không áp dụng nơi có độ dốc cao, mưa nhiều?
A. Khai thác trắng
B. Khai thác dần, Khai thác chọn
C. Khai thác trắng, Khai thác dần
D. Khai thác trắng, Khai thác chọn
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về các phương thức khai thác rừng?
A. Khai thác trắng là tiến hành chặt toàn bộ những cây rừng đã đến tuổi thành thục trên một khoảnh chặt trong một mùa chặt, thường là dưới một năm.
B. Khai thác trắng là tiến hành chặt từng cây hoặc đám cây thành thục.
C. Khai thác dần là tiến hành chặt toàn bộ những cây rừng đã đến tuổi thành thục trên khoảnh chặt, quá trình chặt được tiến hành làm nhiều lần.
D. Khai thác chọn là phương thức tiến hành chặt từng cây hoặc đám cây thành thục
2. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 1. Học sinh lớp 12V tham quan rừng phòng hộ Sơn Động (Bắc Giang). Từng nhóm học sinh đưa ra quan điểm như sau:
A. Không được khai thác trắng vì dễ gây xói mòn, thoái hóa đất, lũ quét, sạt lỡ đất...
B. Khai thác bằng phương pháp khai thác chọn với điều kiện duy trì được khả năng phòng hộ của rừng sau khai thác
C. Khai thác bằng phương pháp khai thác chọn tất cả những cây gỗ lớn chỉ để lại cây bụi và cây gỗ nhỏ.
D. Khai thác trắng.
* Hướng dẫn giải
(Ví dụ)
A. Đúng.
B. Đúng.
C. Sai.
D. Sai
Câu 2. Trong buổi học tập, các nhóm học sinh thảo luận về phương pháp khai thác và bảo vệ rừng như sau.
A. Khai thác trắng sau khi khai thác hoàn cảnh rừng thay đổi hoàn toàn, đất rừng bị phơi trống, cần tái sinh nhân tạo.
B. Khai thác chọn không có thời kì tái sinh rõ ràng.
C. Khai thác dần mặt đất rừng luôn có cây bị che phủ và được bảo vệ có hiệu quả hơn so với chặt trắng.
D. Khai thác chọn và khai thác rừng thường được áp dụng với cây rừng trồng thuần đều tuổi.
* Hướng dẫn giải
(Ví dụ)
A. Đúng.
B. Đúng
C. Đúng.
D. Sai.
Câu 3: Trong buổi hoạt động ngoại khóa của một nhóm học sinh tại Vườn quốc gia Ba Vì, cán bộ quản lí cho nhóm HS thảo luận về chủ đề: " nhiệm vụ khai thác tài nguyên rừng bền vững". Nhóm HS đã nêu những quan điểm sau:
A. Tất cả các cây rừng thành thục đều khai thác.
B. Khi khai thác cần thực hiện theo qui định của pháp luật về bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn sinh học.
C. Chỉ được khai thác động vật rừng.
D. Cần tuân thủ nghiêm, ngặt quy định của pghaps luật đối với việc khai thác các loài động, thực vật rừng quý hiếm và các loài được ưu tiên bảo vệ.
* Hướng dẫn giải
A. Sai
B. Đúng
C. Sai
D. Đúng.
Câu 4: Một nhóm học sinh trao đổi về các biện pháp phục hồi lại rừng sau khai thác. một số ý kiến được đưa ra như sau: 
A. Áp dụng tái sinh nhân tạo sau khai thác trắng
B. Áp dụng tái sinh tự nhiên sau khai thác trắng
C. Áp dụng tái sinh tự nhiên sau khai thác chọn
D. Đối với khai thác dần, chỉ có thể sử dụng tái sinh nhân tạo
* Hướng dẫn giải
A. Đúng
B. Sai
C. Đúng
D. Sai.
Câu 5: Một nhóm học sinh trao đổi về các biện pháp để phục hồi lại rừng sau khai thác. Một số ý kiến được đưa ra như sau:
A. Áp dụng tái sinh nhân tạo sau khai thác trắng
B. Áp dụng tái sinh tự nhiên sau khai thác trắng
C. Áp dụng tái sinh tự nhiên sau khai thác chọn
D. Đối với khai thác dần chỉ có thể sử dụng tái sinh nhân tạo.

* Hướng dẫn giải
A. Đúng
B. Sai
C. Đúng
D. Sai.
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